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	Tuần: 7 – 10 (Ngày: 19-14/11 /2020)
	                       Thời lượng: 4 tiết

	Tiết PPCT: 7 - 10 
	                       Lớp 10A8A9A10A11A12


Chủ đề 3: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
A. MÔ TẢ CHỦ ĐỀ
I. NỘI DUNG

Phần II: Sinh học tế bào 

          Chương II: Cấu trúc tế bào

           Bài 7: Tế bào nhân sơ

           Bài 8,9,10: Tế bào nhân thực

           Bài 11: Vận chuyển chất qua màng sinh chất

   Bài 12: Thực hành. Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

II. MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHUYÊN ĐỀ

            1. TẾ BÀO NHÂN SƠ.

                      - Đặc điểm chung
                      -  Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi:

                        -  Tế bào chất: 
                        -  Vùng nhân: 
           2. TẾ BÀO NHÂN THỰC 

                     - Đặc điểm chung
-. Nhân tế bào 

- Lưới nội chất 

- Ribôxôm 

-  Bộ máy gôngi 

-  Ti thể và Lục lạp 

- Không bào 

- Lizôxôm 

-  Màng sinh chất 

- Thành tế bào:

- Chaát neàn ngoaïi baøo

        3. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA  MÀNG SINH CHẤT
1. Vận chuyển thụ động 
2. Vận chuyển chủ động 
3. Nhập bào và xuất bào

         4. Thí nghiệm: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
III. THỜI LƯỢNG: 4 tiết

B. TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:

      - Nêu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ.

      - Giải thích được tế bào nhân sơ với kích th​ước nhỏ có được lợi thế gì.

      - Trình bày đ​ược cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn.

             - Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân thực 

             - Cấu tạo và chức năng của nhân tế bào, hệ thống lưới nội chất, Riboxom, Golgi

             -Trình baøy ñöôïc caáu truùc vaø chöùc naêng cuûa caùc baøo quan: ti thể, lục lạp, màng sinh chất, khoâng baøo, lizoâxoâm, cấu trúc bên ngoài màng sinh chất

             - Giải thích được các con đường vận chuyển các chất qua màng. Cho ví dụ về vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.
             - Giải thích được sự khác biệt giữa vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.
             - Mô tả được con đường thực bào - ẩm bào.
             - Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế.
             -  Biết sử dụng kính hiển vi, Làm được thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
2. Định hướng phát triển năng lực: 
	STT
	Tên năng lực
	Các năng lực cốt lõi được hình thành

	1
	Tự chủ và tự học
	HS tự học


	2
	Giao tiếp và hợp tác
	HS giao tiếp hoạt động nhóm tốt  

	3
	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Trả lời được các vấn đề giáo viên đưa ra

	4
	Ngôn ngữ
	Trình bày lưu loát rõ trọng tâm

	5
	Thể chất
	Tác phong nhanh nhẹn

	6
	Thẩm mỹ
	Trình bày chữ đẹp, rõ ràng

	7
	Tin học
	Tìm hiểu thông tin trên internet

	8
	Công nghệ
	Sử dụng kính hiển vi thông thạo

	9
	Khoa học
	Giải thích được một số hiện tượng thực tế

	10
	Toán học
	


3. Định hướng phát triển phẩm chất: 
	STT
	Tên phẩm chất
	Các phẩm chất được hình thành

	1
	Yêu nước (tự hào,bảo vệ thiên nhiên, di sản, con người)
	Tự hào với bản thân

	2
	Trách nhiệm (bảo vệ bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, môi trường và không đỗ lỗi cho người khác)
	Biết bảo vệ bản thân và môi trường sống

	3
	Trung thực (thật thà, ngay thẳng trong học tập và làm việc)
	Ngay thẳng trong học tập và làm việc

	4
	Chăm chỉ (chăm học chăm làm, nhiệt tình, vượt khó, tự học)
	Có tinh thần chịu khó, chịu tìm tòi học hỏi

	5
	Nhân ái (yêu cái đẹp cái thiện, tôn trọng thân thiện, thích nghi)
	Tôn trọng Thầy Cô, thân thiện với bạn bè


II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 

1. Chuẩn bị của GV:       

- Bài thiết kế chuyên đề và các phiếu học tập.

- Một số video, tranh ảnh khác có liên quan đến nội dung bài học.

2. Chuẩn bị của HS:

  - Tài liệu học tập (SGK).
  - Đọc trước hoặc soạn trước nội dung các bài 7,8,9,10,11,12

            - Quan sát tranh ảnh kết hợp nghiên cứu tài liệu và hoàn thành nhiệm vụ học tập mà GV giao cho.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN:

(HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
     Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

        Giáo viên chiếu một số hình ảnh vi khuẩn, tế bào động vật, thực vật, và hỏi: “ Tế bào nào thuộc nhóm tb nhân sơ? nhân thực? Đơn vị cơ bản thế giới sống là gì?
    Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
     Học sinh thực hiện theo yêu cầu của GV sau đó trả lời câu hỏi (theo kĩ thuật động não).
   Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

Học sinh độc lập suy nghĩ  đưa ra các câu trả lời nhanh, ngắn gọn cho câu hỏi trên. (vi khuẩn: TBNS, tế bào động vật, thực vật:TBNT),  Đơn vị cơ bản thế giới sống tế bào. GV nhận xét 
            (HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về tế bào nhân sơ
	Nội dung
	Tổ chức của GV và hoạt động của HS

	A ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN SƠ.

- Chưa có nhân hoàn chỉnh.

- Tế bào chất không có hệ thống nội màng.

- Không có các bào quan có màng bao bọc.

* Trao đổi chất  nhanh  ( tế bào sinh trưởng và sinh sản nhanh.
* CẤU TẠO TẾ BÀO NHÂN SƠ

1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi.

a. Thành tế bào: 

- Cấu tạo từ Peptiđôglican.

-Vai trò: Qui định hình dạng của tế bào.

- Phân loại:

       
+Vi khuẩn Gram dương có màu tím, thành dày.

      
+Vi khuẩn Gram âm có màu đỏ, thành mỏng.

* Vỏ nhầy: giúp cho vi khuẩn ít bị tế bào bạch cầu tiêu diệt

b. Màng sinh chất:

             -Cấu tạo từ photpholipid 2 lớp và prôtêin.

             -Chức năng: trao đổi chất và bảo vệ tế bào.

c. Lông và roi:

             -Roi (tiên mao): giúp vi khuẩn di chuyển.

             -Lông (nhưng mao): giúp vi khuẩn bám chặt trên bề mặt tế bào.

2. Tế bào chất:

 - Là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân.

 - Gồm 2 thành phần chính:

      +Bào tương:       +Ribôxôm: 

3. Vùng nhân:

- Không có màng bao bọc.

- Thường chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng duy nhất.

               - Một số vi khuẩn có thêm plasmit
	- GV yêu cầu HS QS Hình 7,2 sgk, kết hợp nghiên cứu nội dung I, II sgk thảo luận trong 5 phút và trả lời các câu hỏi sau:
- HS hoạt động nhóm,  đại diện nhóm trình bày để hoàn thành nhiệm vụ. 
Câu 1: Tế bào nhân sơ có đặc điểm chung gì về cấu tạo?

(Đáp án: 
Câu 2 : Kích thước nhỏ đem lại những lợi thế gì cho tế bào nhân sơ?

(Đáp án: Kích thước nhỏ ( 1-5 um) tỉ lệ giữa diện tích bề mặt trên thể tích tế bào lớn giúp tế bào trao đổi chất nhanh, sinh trưởng, sinh sản nhanh) 
Câu 3: Tế bào vi khuẩn gồm các thành phần nào? Thành phần cơ bản tb nhân sơ? Nêu cấu trúc, chức năng các thành phần?

(Đáp án: HS nhìn hình kể các bộ phận. Thành phần  cơ bản: Màng sinh chất,Tế bào chất,Vùng nhân)

Câu 4: T¹i sao cïng lµ vi khuÈn nh​ưng ph¶i sö dông nh÷ng lo¹i thuèc kh¸ng sinh kh¸c nhau?

(Đáp án + Dựa vào phương ph¸p nhuém Gram để phân biệt vi khuẩn --> sử dụng kháng sinh phù hợp
Câu 5: Tại sao gọi là vùng nhân? Đặc điểm hệ gen của SV nhân sơ?
 (Đáp án: - Không có màng bao bọc.

     - Thường chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng duy nhất.
- GV nhận xét 



2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về cấu tạo tế bào nhân thực 
	Nội dung
	Tổ chức của GV và hoạt động của HS


Lưới nội ch

	t hạt

	Lưới nội chất trơn

	
	Cấu trúc

		
	Chức năng

		

	Câu 5: Nêu cấu trúc, chức năng của Ribôxôm?

Câu 6: Nêu cấu trúc, chức năng của bộ máy Gôngi?
Câu 7: Câu lệnh SGK trang 38?
(Gợi ý trả lời: LNC hạt( LNC trơn( túi tiết ( bộ máy gôngi( màng sinh chất)
 Câu 8: Trong cơ thể, tế bào nào có lưới nội chất phát triển mạnh nhất?

(Gợi ý trả lời: Tế bào bạch cầu.)
- Học sinh: dựa vào nội dung SGK, thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
	


3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về Ti thể & lục lạp
	Nội dung
	Tổ chức của GV và hoạt động của HS

	5. TI THỂ:

a. Cấu trúc:

- 2 lớp màng bao bọc
- Màng trong: gấp nếp tạo thành các mào chứa các enzim hô hấp.

-Bên trong là chất nền chứa ADN và Ribôxôm
b. Chức năng: Cung cấp nguồn năng lượng ATP cho tế bào 
6. LỤC LẠP:
a. Cấu trúc:

-Phia ngoài có 2 lớp màng bao bọc.

-Bên trong gồm 2 thành phần:

    +Chất nền: chứa ADN và Ribôxôm.

    +Hệ thống túi dẹt gọi là tilacôit:

       *Các Tilacôit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là Grana.

       *Các Grana nối với nhau bằng hệ thống màng.

       *Trên màng của tilacôit chứa nhiều chất diệp lục và các enzim quang hợp.

b. Chức năng: quang hợp


	GV chiếu hình 9.1; 9.2 sgk yêu cầu HS quan sát hình thảo luận trong 7 phút và trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể? Loại tb nào trong cơ thể người có nhiều ti thể nhất? Tại sao?
(Gợi ý trả lời:  tb cơ tim trong cơ thể người có nhiều ti thể nhất. Vì tim hoạt động liên tục)

Câu 2: Nêu cấu trúc và chức năng của lục lạp? 




Hoạt động 4: Tìm hiểu về một số bào quan khác: 
	Nội dung
	Tổ chức của GV và hoạt động của HS

	7. Không bào:

- Cấu trúc:

· -Phía ngoài có một lớp màng bao bọc.

· -Trong là dich bào chứa chất hữu cơ và ion khoáng tạo áp suất thẩm thấu.

-. Chức năng: Tuỳ thuộc loại tế bào và tuỳ loài:

· -Dự trữ chất dinh dưỡng, chứa chất phế thải.

· -Giúp tế bào hút nước.

· -Chứa sắc tố thu hút côn trùng.

· -Ở động vật nguyên sinh có không bào tiêu hoá và không bào co bóp phát triển.

8. Lizôxôm:

-. Cấu trúc:

      - Dạng túi nhỏ, có một lớp màng bao bọc.

      -   Chứa nhiều enzim thuỷ phân.

-. Chức năng:

· -Phân huỷ các tế bào già, các tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi, các bào quan già.

· -Góp phần tiêu hoá nội bào.


	- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu tiếp mục VII – SGK sau đó thảo luận nhóm trong 3 phút để trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Cho biết cấu trúc và chức năng của không bào?
Câu 2: Cho biết cấu trúc và chức năng của lizôxôm?

Câu 3: Câu lệch sgk trang 42?
((TL: Tế bào bạch cầu)
- HS làm việc nhóm trả lời các câu hỏi. Đại diện nhóm trình bày


Hoạt động 5: Tìm hiểu về Màng sinh chất & cấu trúc bên ngoài màng sinh chất
	Nội dung
	Tổ chức của GV và hoạt động của HS

	9.  MÀNG SINH CHẤT (Màng tế bào)

a. Cấu trúc:

-Cấu trúc theo mô hình khảm động.

-Gồm 2 thành phần chính là: phôtpholipit và prôtêin

· + 2 lớp Phôtpholipit
· +Prôtêin: gồm prôtêin xuyên màng và prôtêin bám màng: 

   Ngoài ra, Colesteron làm tăng độ ổn định của màng sinh chất.

b. Chức năng của màng sinh chất:

 -1-  Trao đổi chất với MT một cách chọn lọc:

 -2-  Thu nhận thông tin cho tb.

 -3-  Màng sinh chất có các glicôprôtêin -> các tb của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tb lạ.

10. CÁC CẤU TRÚC BÊN NGOÀI MÀNG SINH CHẤT.

a. Thành tế bào:

-Có ở tb thực vật, nấm và Vi khuẩn.

· +Thành tb thực vật được cấu tạo bằng xenlulôzơ.

· +Tb nấm là kitin.

-Chức năng:

· +Qui định hình dạng tb.

· +Bảo vệ tb.

b. Chất nền ngoại bào:

· -Chất nền ngoại bào nằm ngoài màng sinh chất của tb người và động vật.

· -Cấu tạo chủ yếu bằng các sợi glicôprôtêin.

· -Chức năng:

   +Các tb liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định.

                        +Thu nhận thông tin.

	- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK mục IX, 44,45 Hình 10.2  thảo luận trong 7 phút để trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Màng sinh chất được cấu tạo từ những thành phần nào?
Câu 2: Bằng cách nào người ta có thể biết được màng tb có cấu trúc khảm-động?
Câu 3: Dựa vào cấu trúc của màng sinh chất, hãy cho biết màng sinh chất có những chức năng gì?
Câu 4:  GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi lệnh trang 46 – SGK 
Câu 5: Bên ngoài màng sinh chất có những thành phần nào?

(Gợi ý trả lời:Thành tế bào, chất nền ngoại bào)
Câu 6: Cho biết cấu trúc và chức năng của thành tế bào?
Câu 7: Cho biết cấu trúc và chức năng của chất nền ngoại bào?         


Hoạt động 6: Tìm hiểu vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
	Nội dung
	Tổ chức của GV và hoạt động của HS

	III. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA  MÀNG SINH CHẤT
1  VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG:

a. Khái niệm:

-Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất từ nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp mà không tiêu tốn năng lượng.

-Sự khuếch tán của nước gọi là sự thẩm thấu
b. Các cách vận chuyển:

- Khuếch tán trực tiếp qua lớp kép phôtpholipit: các chất không phân cực và chất có kích thước nhỏ như CO2, O2.

- Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng: các chất phân cực, các ion, chất có kích thước phân tử lớn như glucôzơ.

* Một số loại môi trường:

  + Dung dịch ưu trương: Là dung dịch có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ các chất tan trong tế bào (tb mất nước)

  + Dung dịch nhược trương: Là dung dịch có nồng độ chất tan nhỏ hơn nồng độ các chất tan trong tế bào (tb hút nước)

  + Dung dịch đẳng trương: Là dung dịch có nồng độ chất tan bằng nồng độ các chất tan trong tế bào.

2. VẬN CHUYỂN CHỦ  ĐỘNG:

a. Khái niệm: 

     Là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nới chất tan có nòng độ thấp dến nới có nồng độ cao, cần chất vận chuyển (chất mang) và tiêu tốn năng lượng.

b. ý nghĩa:

     Giúp tế bào có thể lấy được các chất cần thiết ở môi trường ngay cả khi nồng độ chất này thấp hơn so với ở bên trong tế bào.

3. NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO: 

a. Nhập bào:

-Là phương thức tế bào đưa các chất (khối lượng phân tử lớn ở dạng rắn, ko thể lọt qua lỗ màng) vào bên trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.

-Có 2 kiểu nhập bào:

 
+Thực bào: Tế bào động vật ăn các tế bào Vi khuẩn, các mảnh vỡ tế bào, các chất có kích thước lớn.

           +Ẩm bào: đưa giọt dịch vào tế bào.

b. Xuất bào:

      Là phương thức tế bào bài xuất ra ngoài tế bào bằng biến dạng màng sinh chất: thực bào, ẩm bà.

	GV yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK mục I, II, III kết hợp quan sát hình 11.1 thảo luận nhóm hoàn thành các câu hỏi sau:

Câu 1:  Thế nào là vận chuyển thụ động?Vận chuyển thụ động dựa trên nguyên lí nào?
Câu 2: Các chất nào được khuếch tán trực tiếp qua lớp kép phôtpholipit? qua kênh prôtêin?
Câu 3: Nêu một Số loại môi trường?
Câu 4: Thế nào là vận chuyển chủ động? 
Câu 5: Vận chuyển chủ động có vai trò như thế nào đối với tế bào cũng như là đối với cơ thể?

Câu 6: Thế nào là nhập bào? Có những kiểu nhập bào nào?

Câu 7: Thế nào là xuất bào?

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm còn lại nhận xét phản biện,
- GV nhận xét


(HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. TẾ BÀO NHÂN SƠ:

Câu 1 (Biết). Cho những đặc điểm sau:

(1) có kích thước nhỏ.      (2) có các bào quan có màng bao bọc.              (3) sinh trưởng và phát triển nhanh.

(4) chưa có nhân hoàn chỉnh.      (5) sinh sản nhanh.                                 (6) chứa lục lạp và ribôxôm. 

Những đặc điểm nào là đặc điểm của tế bào nhân sơ?


A. 1, 2, 4, 6.                         
B. 1, 3, 4, 5.                           
C. 1, 2, 3, 4.                 D. 1, 4, 5, 6

Câu 2 (Biết). Thành tế bào của vi khuẩn được cấu tạo chủ yếu từ: 

      
A. colesteron.
   B. xenlulozơ              
C. peptiđôglican.
D. photpholipit và protein.

Câu 3 (Biết). Thành tế bào của tế bào nhân sơ có chức năng:

     
A. trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.       B. ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài tế bào.

     
C. liên lạc với các tế bào lân cận.
                 D. Quy định hình dạng của tế bào.

Câu 4 (Hiểu). Một số loại vi khuẩn gây bệnh ở người, bên ngoài thành tế bào còn có lớp vỏ nhầy giúp nó:


A. dễ di chuyển.                                                         
B. dễ thực hiện trao đổi chất.

      
C. ít bị các tế bào bạch cầu tiêu diệt.                         
D. không bị tiêu diệt bởi thuốc kháng sinh.

Câu 5 (Hiểu). Plasinit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì:

      
A. chiếm tỷ lệ rất ít trong tế bào.                             
B. thiếu nó tế bào vẫn phát triển bình thường.

      
C. số lượng Nuclêôtit rất ít.                                       
D. nó có dạng kép vòng.

2. TẾ BÀO NHÂN THỰC:

Câu 6 (Biết). Thành phần của nhân tế bào:


A. ADN liên kết với prôtêin.                                    
B. dịch nhân và nhân con


C. trên màng nhân có nhiều lỗ nhân.                        
D. chất nhiễm sắc.

Câu 7 (Biết). Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì:


A. nhân chứa đựng tất cả các bào quan của tế bào.


B. nhân chứa nhiễm sắc thể, là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.


C. nhân là nơi thực hiện trao đổi chất với môi trường quanh tế bào.


D. nhân có thể liên hệ với màng và tế bào chất nhờ hệ thống lưới nội chất.

Câu 8 (Hiểu). Đặc điểm nào không phải là của tế bào nhân thực:

    
A. có màng nhân.   B. có kích thước lớn.
C. có hệ thống nội màng.     D. Các bào quan chưa có màng bao bọc.

Câu 9 (Hiểu). Đặc điểm nào có ở tế bào thưc vật mà không có ở tế bào động vật?

    
A. Trong tế bào chất có nhiều loại bào quan.           
B. Thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ.

    
C. Nhân có màng bao bọc.                                       
D. Có ti thể.

Câu 10 (VDC). Một nhà khoa học đã tiến hành phá hủy nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài A, sau đó lấy nhân của tế bào sinh dưỡng của loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm, người ta đã nhận được các con ếch con từ các tế bào đã được chuyển nhân. Ếch con được tạo ra có đặc điểm của loài nào?

    
A. Loài A.                 
B. Loài B.                     
C. Cả 2 loài A và B.
D. Không của loài nào. 

Câu 11 (Hiểu). Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ:

    
A. tổng hợp prôtêin và phân huỷ chất độc hại đối với cơ thể.

    
B. chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với cơ thể.

    
C. cung cấp năng lượng và tổng hợp prôtêin.

    
D. tổng hợp prôtêin và chuyển hoá đường.

Câu 12 (Biết). Bộ máy Gôngi KHÔNG có chức năng nào?

    
A. Gắn thêm đường vào prôtêin.         
B Bao gói các sản phẩm tiết.           


C. Tổng hợp lipit.                 

            D. Tạo ra glycôlipit.

Câu 13 (Biết). Ti thể có cấu tạo như thế nào?


A.  1 lớp màng
B. Màng ngoài gấp khúc           C. Có chứa chất diệp lục     
D. 2 lớp màng

Câu 14. (Biết) . Ở những  tế bào có nhân chuẩn, hoạt động  hô hấp  xảy ra chủ  yếu  ở loại  bào  quan nào sau  đây ?        

    
A. Ti thể 
B. Không bào             
C. Bộ máy  Gôngi          
D.  Ribôxôm

Câu 15 (Hiểu). Tại sao người ta ví ti thể như “ nhà máy điện”?


A. Cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào
B. Thực hiện chức năng quang hợp


C. Chứa nhiều enzim hô hấp

D. Chứa ADN và riboxom

Câu 16 (vdt). Ở người, loại tế bào có nhiều ti thể nhất là: 


A. tế bào biểu bì. 
B. hồng cầu. 
C. tế bào cơ tim.

D. bạch cầu

Câu 17 (B). Lục lạp là bào quan có mấy lớp màng bao bọc?

         A. Màng đơn          
B.Màng kép             
C. Có 3 lớp màng.
D. Một lớp màng

Câu 18 (H). Tại sao lá cây có màu xanh?

      
A. Vì chứa enzim quang hợp                                       
B.Vì thành tế bào là xenlulozơ

       
C. Vì lá hấp thụ ánh sáng                                             
D. Vì có chứa nhiều chất diệp lục 

Câu 19 (B) Bào quan nào của tế bào thực vật thực hiện chức năng quang hợp?


A. Ti thể.
B. Trung thể.
C. Lục lạp.
D. Lưới nội chất hạt. 

Câu 20 (B). Loại bào quan nào dưới đây chỉ được bao bọc bởi 1 lớp màng đơn?

 
A. Không bào.
B. Lục lạp.
C. Bộ máy gôngi.
D. Ti thể

Câu 21 (vdt). Hoa mai vàng, hoa lan tím, hoa hồng đỏ….sắc tố của cánh hoa chứa nhiều trong bào quan nào sau đây?


A. Màng sinh chất.
B. Lục lap.
C. Không bào.

D. Ti thể

Câu 22 (H). Trong tế bào, bào quan hoạt động như phân xưởng tái chế rác thải xảy ra ở:

   
A. Ribôxôm 
B. Nhân         
C. Lưới nội chất            
D. lizosom

Câu 23 (vdt). Các tế bào cuống đuôi của nòng nọc chứa nhiều bào quan nào sau đây giúp cho sự rụng đuôi? 


A. Lizôxôm
B. Ti thể 
C. Gôngi 

D. Ribôxôm

Câu 24 ( vdc). Trong cơ thể người, loại tế bào nào sau đây có chứa nhiều lizôxôm.nhất?

 
A. Tế bào bạch cầu.
B. Tế bào hồng cầu.
C. Tế bào cơ. 

D. Tế bào thần kinh.

Câu 25 (B). Thành phần chính của màng sinh chất là gì? 


A. Phôtpholipit và prôtêin.
                     B. Lipit và Phôtpholipit.


            C. Lipit, gluxit và prôtêin. 
                     D. Gluxit và prôtêin.

Câu 26 (H). Cho một số nội dung sau:

 
(1) Trao đổi chất với môi trường có chọn lọc.
(2) Tạo hình dạng cho tế bào.


(3) Ổn định cấu trúc tế bào.

(4) Thu nhận thông tin cho tế bào.




(5) Nhận biết các tế bào lạ.

Hãy chọn nội dung đúng cho chức năng của màng sinh chất.


A. 1-2-3
B.1-4-5
C. 2-3-4

D.2-4-5

Câu 27 (vdt). Khẳng định nào sau đây là đúng với mô hình cấu trúc "khảm động" của màng sinh chất? 


A. Động là do phôtpholipit và prôtêin, khảm là do prôtêin.
B. Động là do prôtêin, khảm là do phôpholipit. 


C. Khảm là do cacbohiđrat nằm ở mặt trong tế bào. 
D. Động là do phôtpholipit và prôtêin, khảm là do cacbohiđrat.
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Câu 28 (B). Qua hình ảnh dưới đây

	Cho biết hình “A” nói lên điều gì?

A. Khuếch tán qua lớp photpholipit

B. Khuếch tán qua kênh

C. Khuếch tán tích cực

D. Khuếch tán qua protein xuyên màng


Câu 29 (B). Điều đưới đây đúng khi nói về sự vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào là:

  
A. cần có năng lượng cung cấp cho quá trình vận chuyển.

     
B. chất được chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao.

     
C. tuân thủ theo qui luật khuyếch tán.

    
D. chỉ xảy ra ở động vật và không xảy ra ở thực vật.

 Câu 30 (Hiểu). Điều kiện của vận chuyển chủ động là:


A. không cần máy bơm và không tiêu tốn năng lượng.B. không cần máy bơm và tiêu tốn năng lượng.



C. cần máy bơm và tiêu tốn năng lượng.                  
D. cần máy bơm và không tiêu tốn năng lượng.

Câu 31( Hiểu). Môi trường có nồng độ chất tan bên ngoài cao hơn trong tế bào là:


A. Môi trường ưu trương.
                        B. Môi trường đẳng trương.


            C.Môi trường nhược trương.                         
D. Môi trường nước.

Câu 32 (Biết). Đặc điểm các chất được vận chuyển qua kênh protêin là:


A. không phân cực, kích thước nhỏ.                     
B. không phân cực, kích thước lớn.


C. phân cực, kích thước lớn.                                
D. phân cực, kích thước nhỏ.

Câu 33 (Hiểu). Ngâm rau xà lách vào dung dịch nước. Đây là môi trường gì?


A. Đẳng trương.           
B. Nhược trương.
C. Ưu trương.             D. Đồng trương.

Câu 34 (Vận dụng cao). Trong quá trình làm dưa leo muối, khi bỏ dưa leo vào dung dịch nước muối thì có hiện tượng dưa leo bị quắt lại. Đây là hiện tượng gì?


A. Trương nước.           B. Phản co nguyên sinh.
C. Co nguyên sinh.             
D. Đẳng trương.

Câu 35 (Biết). Hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao là:


A. khuếch tán.                         
B. thực bào.
C. chủ động.                                     
D. thụ động.

Câu 36 (Vận dụng thấp). Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hoá qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây?   

    
A. Vận chuyển khuyếch tán.                       
B. Vận chuyển thụ động.

     
C.  Vận chuyển tích cực.

D. Vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.

Câu 37 (Biết). Hình thức vận chuyển nào dưới đây có sự biến dạng của màng sinh chất là:

      
A. Khuyếch tán.     
B. Thụ động.                
C. Thực bào.    
D. Tích cực.

Câu 38 (Biết). Phương thức động vật nguyên sinh “ ăn” các mãnh vỡ của tế bào là: 


A. nhập bào.
B. xuất bào.
C. ẩm bào. 

D. thực bào.

Câu  39 (Biết): Hình dưới đây thuộc hình thức vận chuyển nào?

A. Vận chuyển thụ động                       B. Vận chuyển chủ động

C. Xuất bào                                           D. Nhập bào

Câu 40 (Biét). Xuất bào là: 


A. phương thức đưa chất ra khỏi tế bào.
B. phương thức đưa chất vào tế bào.


C. phương thức màng tế bào lõm vào lấy thức ăn.
D. phương thức màng tế bào lòi ra để lấy thức ăn.

câu 20: Cho biết tế bào thực vật khác tế bào động vật ở những điểm cơ bản nào?)


	Tế bào thực vật
	Tế bào động vật

	- Có thành Xenlulozo bao ngoài màng sinh chất 

- Có lục lạp , tự dưỡng 

- Chất dự trữ là tinh bột 

- Phân bào không có sao và phân chia tế bào chất bằng vách ngang ở trung tâm 

- Hệ thống không bào phát triển 
	- Không có thành Xenlulozo

- Không có lục lạp, dị dưỡng 

- Chất dự trữ là Glicogen

- Phân bào xuất hiện sao và phân chia tế bào chất bằng eo thắt trung tâm 

- Ít khi có không bào 


(HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
         *Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh 

 : 
	NỘI DUNG GHI
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS

	I. QUAN SAÙT HIEÄN TệễẽNG CO VAỉ PHAÛN CO NGUYEÂN SINH ễÛ TEÁ BAỉO BIEÅU Bè LAÙ CAÂY.(10p)

*  Các b​ước tiến hành thí nghiệm:

- Tách lớp biểu bì lá cây thài lài tía đặt lên kính hiển vi có nhỏ sẵn một giọt nư​ớc cất

- Đậy lamen lên mẫu vật 

- Hút bớt nư​ớc còn đọng ở phía ngoài

( Hình thành đư​ợc tiêu bản tạm thời

- Quan sát tiêu bản trên kính hiển vi

- Vẽ hình dạng tế bào quan sát đ​ược

- Nhỏ dụng dịch n​ước muối loãng vào rìa của lamen

- Dùng giấy thấm hút dung dịch nư​ớc muối loãng sao cho nó chảy qua mẫu vật

- Quan sát các tế bào trên kính hiển vi và so sánh với tế bào khi chư​a có nư​ớc muối 

- Vẽ các tế bào quan sát đư​ợc

Neỏu teỏ baứo nhỡn roừ 

 +Khớ khoồng luực naứy ủoựng 

 +Dung dũch nửụực muoỏi ửu trửụng hụn neõn huựt nửụực cuỷa teỏ baứo laứm cho maứng teỏ baứo taựch khoỷi thaứnh teỏ baứo vaứ co daàn laùi ủoự laứ hieọn tửụùng co nguyeõn sinh.

  +Neỏu noàng ủoọ dung dũch muoỏi ủaọm hụn thỡ toỏc ủoọ co nguyeõn sinh raỏt nhanh vaứ ngửụùc laùi.

II. THÍ NGHIEÄM PHAÛN CO NGUYEÂN SINH VAỉ VIEÄC ẹIEÀU KHIEÅN Sệẽ ẹOÙNG MễÛ KHÍ KHOÅNG. 
* Các b​ước tiến hành thí nghiệm:



Sau khi quan sát hiện tư​ợng co nguyên sinh nhỏ 1 giọt n​ước cất vào rìa lamen ( làm giống nh​ư thí nghiệm co nguyên sinh)


- Quan sát tiêu bản trên kính hiển vi


- Vẽ các tế bào quan sát đư​ợc trên kính hiển vi.


- Khí khổng lúc này đóng hay mở?
.
	-GV chia nhoựm cho HS

-Giao duùng cuù vaứ yeõu caàu caực nhoựm baỷo quaỷn.

HS: ẹaùi dieọn caực nhoựm nhaọn duùng cu

-GV yeõu caàu  HS trỡnh baứy caựch tieỏn haứnh thớ nghieọm co nguyeõn sinh

-Hửụựng daón HS laứm theo caực bửụực nhử trong SGK

-GV laứm maóu 1 laàn sau ủoự yeõu caàu HS

HS:  

+ Tieỏn haứnh laứm vaứ quan saựt veừ ủửụùc teỏ baứo bỡnh thửụứng vaứ teỏ baứo khớ khoồng trửụực khi nhoỷ dung dũch

+Quan saựt veừ caực teỏ baứo sau khi duứng dung dũch muoỏi vụựi caực noàng ủoọ khaực nhau 

-GV ủeỏn tửứng nhoựm theo doừi vaứ hửụựng daón thao taực taựch lụựp teỏ baứo bieồu bỡ

-Sau khi caực nhoựm laứm xong trả lời cỏc cõu hỏi sau: 

  +Nhỡn vaứo KHV vaứ cho bieỏt khớ khoồng luực naứy ủoựng hay mụỷ 

   +Teỏ baứo coự gỡ khaực so vụựi teỏ baứo luực bỡnh thửụứng?

   +Neỏu thay ủoồi noàng ủoọ dung dũch muoỏi thỡ toỏc ủoọ co nguyeõn sinh seừ nhử theỏ naứo?

GV hửụựng daón caựch quan saựt hieọn tửụùng 

+Sửỷ duùng tieõu baỷn co nguyeõn sinh ụỷ teỏ baứo trong thớ nghieọm trửụực 

+Nhoỷ 1 gioùt nửụực caỏt vaứo rỡa cuỷa laự 

-GV Yeõu caàu quan saựt dửụựi kớnh hieồn và trả lời cõu hỏi sau:
+Teỏ baứo luực naứy coự gỡ khaực so vụựi teỏ baứo khi co nguyeõn sinh?

+Loó khớ ủoựng hay mụỷ?

+Taùi sao loó khớ laùi ủoựng mụỷ ủửụùc?

+Neỏu laỏy teỏ baứo cuỷa caứnh cuỷi khoõ laõu ngaứy ủeồ laứm thớ nghieọm thỡ coự hieọn tửụùng gỡ?

-HS laộng nghe vaứ tửù thửùc haứnh

theo nhoựm ủaừ phaõn coõng vaứ quan saựt keỏt quaỷ, ruựt ra keỏt luaọn




(HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI  MỞ RỘNG
Câu 1: Khi người ta uống rượu thì tế bào nào trong cơ thể phải làm việc để cơ thể khỏi bị nhiễm độc?

Gợi ý trả lời:

– Gan có nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể trong đó có chức năng khử độc. Vì vậy khi uống rượu thì các tế bào gan phải hoạt động mạnh để khử tác động độc hại của rượu giúp cho cơ thể khỏi bị nhiễm độc. Trong tế bào gan có hệ thống lưới nội chất trơn phát triển để sản xuất các enzim khử độc. 
– Uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe, mặc dù đã có các tế bào gan hoạt động để khử tác động độc hại của rượu nhưng khả năng của gan cũng có hạn, vì vậy cần hạn chế uống rượu để tránh gây tổn hại cho gan.

Câu 2 Tại sao lá cây  có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên quan tới chức năng quang hợp hay không?
(Gợi ý trả lời: Laù caây coù maøu xanh laø do trong TB laù coù luïc laïp chöùa dieäp luïc. Maøu xanh cuûa laù khoâng lieân quan ñeán chöùc naêng quang hôïp.)
Câu 3 : Các em cần phải làm gì để sử dụng năng lượng cơ thể một cách có hiệu quả?

Gợi ý trả lời: Lao động, học tập nghỉ ngơi hợp li,. Khi tập thể dục cẩn phải bổ sung nhiều năng lượng.

Câu 4: Tại sao một số loài cây trong mát lá có màu xanh đậm?
Gợi ý trả lời: Luïc laïp laø baøo quan chæ coù ôû 1 soá loaïi teá baøo thöïc vaät (thaân, laù). Soá löôïng luïc laïp trong moãi TB khoâng gioáng nhau phuï thuoäc ñieàu kieän chieáu saùng vaø loaøi.
- Câu 1:Yeâu caàu HS quan saùt vaø so saùnh 2 sôïi rau muoáng cheû nhoû: 1 ngaâm nöôùc, 1 khoâng ngaâm nöôùc.

(?) Taïi sao sôïi ngaâm nöôùc laïi ngaâm laïi tröông to vaø uoán cong?

Gợi ý trả lời: sôïi ngaâm nöôùc tröông to vaø uoán cong hôn. Do nöôùc thaåm thaáu qua maøng.
- Câu 2: Tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Gợi ý trả lời: Muốn cho tươi, ta phải vảy nước vào rau vì nước sẽ thẩm thấu vào tế bào kàm cho tế bào trương lên khiến cho rau không bị héo

- Câu 3: Nếu ta để tế bào động vật và tế bào thực vật trong dung dịch nhược trương thì chúng phản ứng ra sao? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó.
Gợi ý trả lời: Trong dung dịch nhược trương, tế bào động vật hấp thụ nước nên trương lên và màng tế bào động vật  không có thành xenlulôzơ nên có thể bị vỡ. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương tuy nước thâm nhập vào tế bào chất, vào không bào tạo nên sức trương, nhưng tế bào khong bị trương phồng và không bvỡ vì tế bào có thành xenlulôzơ vững chắc
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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